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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

Công ty Cổ phần Xi măng Kiện Khê 

- Địa chỉ văn phòng: Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; 

- Người đại diện: Ông Trịnh Viết Huấn              Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 022.63851727;                                Fax: 022.63856749;    

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0700187233, đăng 

ký lần đầu ngày 05 tháng 04 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 02, ngày 25 tháng 09 

năm 2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nam. 

- Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 15666/20 ngày 

25 tháng 09 năm 2020 của Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nam. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

Dự án “Đầu tư cải tạo công nghệ chuyển từ sản xuất xi măng sang sản xuất vôi 

công nghiệp”  

- Địa điểm: Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng 

- Công văn số 2161/UBND-GTXD ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam gửi Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi dây chuyền sản xuất và bổ sung đầu tư 

Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp của Công ty Cổ phần Xi măng Kiện Khê vào Quy 

hoạch tổng thể phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và đinh hướng đến năm 2030. 

- Công văn số 2255/BXD-VLXD ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng gửi 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bổ sung Dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp. 

- Công văn số 5555/VPCP-CN ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Chính 

phủ gửi Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng 

sang làm nguyên liệu sản xuất vôi. 

- Công văn số 1284/SXD-QLXD ngày 21 tháng 7 năm 2018 của Sở Xây dựng gửi 

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam về việc chuyển đổi công nghệ và sản phẩm của Công ty 

Cổ phần Xi măng Kiện Khê. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Quyết định số 150/QĐ-STN&MT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

“Đầu tư cải tạo công nghệ chuyển từ sản xuất xi măng sang sản xuất vôi công nghiệp” 

tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 
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- Giấy phép khai thác số 1502/GP-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Hợp đồng số 10032/2022/HĐKT/ETC ngày 08 tháng 02 năm 2022 về việc vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Tài 

nguyên Môi trường ETC. 

- Quy mô của dự án: Với tổng vốn đầu tư là khoảng 22 tỷ đồng, dự án thuộc nhóm 

C (theo khoản 1, điều 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14). 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án 

Dự án được xây dựng trên diện tích 69.613 m2, công ty cải tạo công nghệ chuyển 

từ sản xuất xi măng sang sản xuất vôi công nghiệp, công suất dự án 100.000 tấn/năm. 

Với loại sản phẩm vôi công nghiệp cụ thể như sau: 

Bảng 1.1. Danh mục sản phẩm vôi công nghiệp 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Sản lượng 

1 Vôi cục công nghiệp Tấn/năm 70.000 

2 Vôi bột công nghiệp Tấn/năm 30.000 

Tổng cộng Tấn/năm 100.000 

1.3.2. Công nghệ sản xuất, vận hành của dự án 

a) Quy trình công nghệ sản xuất nung vôi 

Công nghệ sản xuất vôi của dự án được lựa chọn là phương pháp sử dụng lò quay. 

Lò quay có ưu điểm là có công suất lớn, sản phẩm có chất lượng cao, hoạt tính hơn, hàm 

lượng CaCO3 thấp hơn so với lò đứng và lò quay khi vận hành giảm được nồng độ phát 

thải khí CO2 ra môi trường và giảm tích tụ sunfua trong vôi. Tuy nhiên lò quay cần vốn 

đầu tư lớn, tiêu thụ nhiệt năng và điện năng cao. Đây được đánh giá là phương pháp sản 

xuất vôi tương đối hiện đại với nhiều ưu điểm so với phương pháp sử dụng các lò truyền 

thống và đang được định hướng phát triển cho toàn ngành vôi công nghiệp của Việt Nam. 

 Phương pháp sản xuất 

Sản xuất vôi công nghiệp theo công nghệ lò quay có sử dụng hệ thống trao đổi 

nhiệt (tận dụng nhiệt khí thải của lò quay) để gia nhiệt cho đá vôi trước khi vào lò nung, 

sản phẩm ra lò được qua thiết bị làm nguội kiểu ống quay. 

Vôi được vận chuyển và phân loại bằng sàng rung để tách vôi hạt và vôi bột sau 

đó được chứa riêng tại các si lô. 

Vôi hạt sẽ được tháo xuống để qua sàng phân loại và xuống máy đóng bao để xuất 

cho khách hàng. 
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Vôi bột chưa qua nghiền sẽ được chuyển tới máy nghiền để nghiền mịn (theo yêu 

cầu của khách hàng), chứa và đóng bao xuất cho khách hàng. 

 Công nghệ sản xuất chính 

Căn cứ vào nguồn, tính chất nguyên vật liệu và một số điều kiện khác (chi phí, sự 

ổn định về chất lượng, nguồn nguyên liệu, chế độ nung …) để sản xuất ra các loại vôi 

khác nhau theo yêu cầu sử dụng. 

Gia công, phân loại và dự trữ đá vôi: Đá vôi sau khi khai thác, chế biến ở mỏ được 

vận chuyển về nhà máy đến trạm nghiền sàng đá. Tại đây đá vôi được gia công 2 cấp 

(máy kẹp hàm, đập búa) và qua sàng phân loại, đá vôi đạt kích cỡ từ: 30 - 50 mm; 10 -

30 mm; 1 - <10 mm được chứa riêng tại bãi đá. 

Cấp liệu lên lò nung: Đá vôi có kích thước đạt yêu cầu (10 - 50 mm) sẽ được cấp 

phối và được xe xúc lật vận chuyển từ bãi đá đến phễu cấp liệu có dung tích khoảng 6 

m3, nguyên liệu được đưa xuống cân băng định lượng theo thông số đã cài đặt từ trước, 

cấp xuống gầu nâng để cấp đá vôi xuống bộ gia nhiệt của lò nung. 

Nung và làm nguội vôi: Đá vôi trong bộ gia nhiệt được khí thải của lò nung làm 

nóng trước khi được các xi lanh thủy lực (08 xi lanh) lần lượt cấp đá vôi đã được gia 

nhiệt xuống lò nung. Tại lò quay đá vôi được nung nóng đến nhiệt độ phân hủy đá vôi 

để thành vôi (CaO). Vôi sau khi ra khỏi lò quay sẽ xuống máy làm nguội dạng ống quay 

và hệ thống thông gió làm nguội, vôi sau khi ra khỏi máy làm nguội có nhiệt độ ≤ 35oC 

+ nhiệt độ môi trường. 

Nghiền, chứa than: Sử dụng hệ thống nghiền và cấp than hiện có để cấp than cho 

lò nung vôi. 

Vận chuyển, phân loại và chứa vôi: Vôi từ máy làm nguội xuống băng tải (sử dụng 

loại băng tải chịu nhiệt) để vận chuyển đến sàng phân loại vôi. Sàng phân loại vôi được 

đặt trên đỉnh si lô 500 m3 tại đây vôi được sàng phân thành loại để chứa riêng: Vôi hạt 

(có kích thước ≥ 5 mm) được chứa tại si lô 500 m3, vôi bột (có kích thước < 5 mm) được 

chứa tại si lô 200 m3 và các si lô hiện có.  

Tháo rút và đóng bao vôi hạt: Vôi hạt ở si lô qua hệ thống van để cấp xuống sàng 

phân loại vôi hạt trước khi xuống máy đóng bao (loại 40 kg) để xuất cho khách hàng. 

Nghiền, chứa và đóng bao vôi bột (đã qua nghiền): Vôi bột (chưa nghiền) ở si lô 

200 m3 và các silo hiện có qua hệ thống van để cấp xuống băng tải định lượng vận 

chuyển đến nhà nghiền. Tại nhà nghiền vôi được nghiền đến độ mịn theo yêu cầu của 

khách hàng và đưa về si lô chứa trước khi được tháo rút đưa xuống máy đóng bao để 

xuất cho khách hàng. 
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Sơ đồ công nghệ sản xuất vôi của dự án như sau: 

* Sơ đồ công nghệ sản xuất vôi cục kèm nguồn thải 

 

Hình 1.1. Quy trình công nghệ nung vôi công nghiệp kèm phát thải 

 

 

 

 

 

 

Nguyên liệu đầu vào

(đá vôi)

Nghiền, đập

Sàng phân loại

Silo chứa

Cân định lượng

Gia nhiệt tiền nung

Lò quay nung vôi

Làm nguội

Sàng phân loại

Silo vôi cục

Kho và xuất bán

Xỉ than + vôi

(CTRSX)

Bụi, khí thải, nhiệt dư

Bụi, tiếng ồn, độ rung

Bụi, tiếng ồn, độ rung

Bụi, tiếng ồn, độ

rung, CTR sản xuất

Bụi, tiếng ồn, độ

rung, CTR sản xuất

Nghiền than

Than

Bụi, tiếng ồn, độ

rung, CTR sản xuất
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* Sơ đồ công nghệ sản xuất vôi bột kèm nguồn thải 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất vôi bột kèm phát thải 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, máy móc, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hoá chất cho sản xuất của nhà máy 

Hiện tại nhà máy đã đi vào hoạt động, trên thực tế nhu cầu nguyên, vật liệu đầu 

vào của nhà máy như sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất 

STT Nguyên, nhiên liệu sử dụng Đơn vị Khối lượng 

1 Đá vôi kích thước từ 10 - 50 mm Tấn 180.108 

2 Than Tấn 20.012 

3 Điện năng MWh 4.332,4 

4 Dầu mỡ, bôi trơn kg 650,3 

5 Gạch chịu lửa Tấn 40,024 

6 Tấm lót kg 960,576 

7 Vỏ bao (loại chứa 40 kg) 1000 cái/tấn 2.550 

9 Bi nghiền kg 150 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư cải tạo công 

nghệ chuyển từ sản xuất xi măng sang sản xuất vôi công nghiệp) 

Vôi cục sau khi

nung

Phễu tiếp nhận

Nghiền vôi

Silo chứa

Đóng bao

Kho và xuất bán Bụi, tiếng ồn, độ rung

Bụi, tiếng ồn, độ rung

Bụi, tiếng ồn, độ rung

Bụi, tiếng ồn, độ rung
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Đá vôi: được lấy từ mỏ phía Tây Thung Mơ (trữ lượng của mỏ ước tính khoảng 

trên 30 triệu tấn), đá vôi đã được nghiền sàng tại mỏ và vận chuyển về nhà máy với 

khoảng cách gần 2 km bằng ô tô tự đổ với khối lượng nguyên liệu đá vôi đầu vào là 

180.108 tấn/năm. Nguồn đá vôi này đều nằm trong Quy hoạch vùng nguyên liệu để sản 

xuất vôi công nghiệp theo quy định pháp luật. 

Than: sử dụng than Cẩm Phả, được mua từ cảng Bút Sơn, do công ty cung cấp 

than vận chuyển vào kho của nhà máy. 

+ Yêu cầu kỹ thuật với than đầu vào: 

- Độ ẩm trung bình: 8% (max 12%) 

- Độ tro khô: A < 10 % 

- Chất bốc khô tb: V > 15 % 

- Nhiệt lượng riêng: Qd > 6.500 kcal/kg than. 

- Cỡ hạt vào 0 - 15mm 

+ Sản phẩm sau khi gia công: 

- Độ ẩm: ≤ 0,5% 

- Độ mịn: ≤ 5% trên sàng 90 μm 

- Nhiệt năng tiêu tốn riêng:  Qr = 900 kcal/kg vôi; độ tro lẫn 100%. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện năng 

Điện năng tiêu thụ phục vụ cho dự án căn cứ vào công suất thiết bị sử dụng trong 

sản xuất và nhu cầu quản lý, sinh hoạt, sửa chữa.  

 Nguồn điện: Công ty Cổ phần Xi măng Kiện Khê hiện đang được cung cấp từ lưới 

điện trung áp của khu vực, cấp điện áp 35kV. Trong địa phận nhà máy hiện đã được trang 

bị 01 trạm biến áp bên trong có 03 máy biến áp có công suất và cấp điện áp như sau: 

+ Máy biến áp số 1 công suất 1.000kVA-35/6kV cung cấp điện cho phụ tải sử dụng 

điện áp 6kV là động cơ máy nghiền liệu và nghiền xi măng. 

+ Máy biến áp số 2 công suất 1.500kVA-35/0,4kV cung cấp điện cho phụ tải hạ 

thế sử dụng điện áp 0,4/0,23 kV. 

+ Máy biến áp số 3 công suất 750kVA-35/0,4kV cung cấp điện cho phụ tải hạ thế 

sử dụng điện áp 0,4/0,23 kV. 

Để đảm bảo cho hệ thống lò nung làm việc liên tục trong trường hợp mất điện lưới, 

nhà máy đã trang bị 01 máy phát điện Diesel công suất 250kVA-0,4/0,23kV cấp điện 

cho tủ điện khu vực lò nung. 
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Cấp điện từ trạm biến áp đến các tủ điện của nhà máy bằng hệ thống cáp điện hạ 

thế ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC luồn ống đi ngầm theo mương cáp điện. 

Hiện tại nhà máy đã trang bị hệ thống tủ điện bù hệ số công suất, hệ số công suất 

sau khi bù có trị số Cosφ ≥ 0,95.  

Hệ thống đo lường, điều khiển và giám sát lò nung, tháp trao đổi nhiệt, tháp điều 

hòa khí thải và lọc bụi đã được cung cấp đồng bộ với thiết bị công nghệ. Hệ thống chiếu 

sáng, tiếp địa, chống sét, điều hòa thông gió, thông tin liên lạc và hệ thống cứu hỏa đã 

được trang bị hoàn chỉnh. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp nước cho dự án: hồ chứa. Nước hồ được xử lý lắng, lọc tại trạm 

xử lý nước cấp của nhà máy đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất và sinh hoạt, phòng 

cháy chữa cháy, tưới cây và dập bụi. 

+ Nhu cầu nước cấp sinh hoạt: Căn cứ theo định mức sử dụng nước sinh hoạt theo 

tiêu chuẩn TCXDVN 33-2006 của Bộ Xây dựng thì nhu cầu cấp nước sinh hoạt của cán 

bộ công nhân viên đối với cơ sở sản xuất dự kiến 70 lít/người/ngày.đêm. Như vậy với 

số lượng cán bộ công nhân viên là 80 người thì nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt của 

nhà máy ước tính 80x70/1000 = 5,6 m3/ngày.đêm. 

+ Nhu cầu sử dụng nước tưới cây: Nhu cầu nước tưới cây 2 l/m2 (TCXDVN 33-

2006):  

Diện tích trồng cây xanh là 34.608 m2. Lượng nước tưới cây trong 1 lần là: 34.608 

× 0,002 = 69,23m3.  

Trung bình công ty tưới cây khoảng 1 ngày/lần và tưới cho khoảng 2/3 là những 

ngày không mưa trong năm. Tổng nhu cầu nước sử dụng cho tưới cây là: 69,23 × 330 × 

2/3= 15.231 m3/năm (tưới cho những ngày không mưa). 

+ Nước tưới phun giảm thiểu bụi sân đường nội bộ: 

Theo TCXDVN 33:2006 (Bảng 3.3 – Tưới bằng cơ giới, mặt đường,...), định mức 

sử dụng nước để tưới phun đường giảm bụi (áp dụng với đường nhựa trong đô thị) là 

0,5 0,4 lít/m2/1 lần tưới. Đối với đường nội bộ của nhà máy được bê tông hóa với tổng 

diện tích 4.613,52 m2 nên chọn hệ số tưới là 0,5 lít/m2/1 lần tưới.  

Tần suất tưới: Theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự án và khảo sát thực tế tại một 

số cơ sở sản xuất và các tuyến đường giao thông thì để đảm bảo độ ẩm cần tưới nước 

khoảng 3 lần/ngày. Lượng nước tưới cần sử dụng là: 4.613,52 × 0,5 × 3/1000 = 6,92 

m3/ngày. Nhà máy chỉ thực hiện phun nước tưới ẩm sân đường nội bộ vào những ngày 

không mưa. 
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+ Nhu cầu nước phòng cháy chữa cháy: 

Theo TCVN 2622:1995, lưu lượng nước cấp cho một đám cháy đảm bảo  10lít/s 

và số lượng đám cháy được tính toán là 01 đám cháy. Như vậy giả sử đám cháy xảy ra 

trong vòng 3 giờ thì mới có xe chữa cháy thì lưu lượng nước cần thiết để dập đám cháy 

là: 10lít/s × 10.800s × 01 đám cháy = 108 m3 

Vậy tổng nhu cầu nước sử dụng hàng ngày của nhà máy là:  

Q = 5,6+ 69,23+ 6,92= 81,75 m3/ngày 

1.4.4. Máy móc, thiết bị phục vụ dự án 

Bảng 1.3. Danh mục các thiết bị chính của dự án 

Mã số Tên thiết bị Số lượng Tình trạng Xuất xứ 

01.01 Máy nghiền hàm 01 70% Trung Quốc 

01.02 Băng tải cao su 01 70% Trung Quốc 

01.03 Máy đập búa trục ngang 01 70% Trung Quốc 

01.04 Băng tải cao su 01 70% Trung Quốc 

01.05 Sàng rung phân loại 01 70% Trung Quốc 

01.06 Băng tải cao su 01 70% Trung Quốc 

01.07 Băng tải cao su 01 70% Trung Quốc 

01.08 Xe xúc lật 01 70% Trung Quốc 

01.09 Máy nghiền than (nghiền bi) 01 70% Trung Quốc 

02.01 Phễu chứa 8m3 01 70% Trung Quốc 

02.02 Van thanh 01 70% Trung Quốc 

02.03 Cân băng định lượng 01 70% Trung Quốc 

02.04 Gầu tải NE 100 01 70% Trung Quốc 

02.05 
Máy trao đổi nhiệt đồng bộ điều 

khiển tự động  
01 70% Trung Quốc 

02.06 Lò quay nungvôi 01 70% Trung Quốc 

02.07 Thiết bị làm nguội 01 70% Trung Quốc 

03.01 Băng tải vận chuyển vôi 01 100% Trung Quốc 

03.02 Gầu nâng 01 70% Trung Quốc 

03.03 Sàng rung phân loại vôi 01 100% Trung Quốc 

03.04 
Si lô chứa vôi hạt V=500m3và các 

silo cũ 
10 100% Trung Quốc 
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Mã số Tên thiết bị Số lượng Tình trạng Xuất xứ 

03.05 
Si lô chứa vôi bột (chưa nghiền) 

V=200m3 và các silo cũ 
05 100% Trung Quốc 

03.06 Máy đóng bao vôi hạt 01 70% Trung Quốc 

03.07 
Băng tải vận chuyển vôi tới nhà 

nghiền vôi bột 
01 100% Trung Quốc 

03.08 Lọc bụi túi vải 01 70% Trung Quốc 

03.09 Lọc bụi tĩnh điện 01 70% Trung Quốc 

03.10 Trạm biến áp 01 70% Trung Quốc 

Do nhà máy được chuyển đổi công nghệ từ sản xuất xi măng sang sản xuất vôi 

công nghiệp nên đã tận dụng một số thiết bị và công nghệ sẵn có. Cụ thể như sau: 

* Về thiết bị công nghệ 

- Tại công đoạn đập đá vôi vẫn sử dụng lại các máy kẹp hàm, máy đập búa và thiết 

bị vận chuyển đá vôi; 

- Công đoạn sấy nghiền than, chứa và cấp sang lò nung vẫn sử dụng lại toàn bộ hệ 

thống thiết bị của công đoạn này; 

- Công đoạn lò nung bao gồm lò nung, máy làm nguội và vận chuyển sản phẩm 

lên si lô chứa vẫn sử dụng lại hệ thống thiết bị của công đoạn này; 

- Công đoạn nghiền và đóng bao xi măng vẫn sử dụng lại toàn bộ hệ thống thiết bị 

của công đoạn này để nghiền và đóng bao vôi bột. 

* Về các tuyến công nghệ  

- Tuyến công nghệ vận chuyển và đập đá vôi: Móng các thiết bị máy kẹp hàm, máy 

đập, băng tải vận chuyển; 

- Tuyến công nghệ vận chuyển clanhke từ máy làm nguội đến si lô chứa (sử dụng 

lại một phần cho sản xuất vôi sau này). 
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CHƯƠNG 2: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Việc triển khai Dự án là phù hợp với Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt 

Namthời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050và các quy hoạch thăm dò, khai thác 

và sử dụng khoáng sản;quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch sử dụng 

đất thể hiện qua những quyết định, văn bản dưới đây:  

- Quyết định số 1266/2020/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệtChiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng 

đến năm 2050. 

- Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng ở Việt Nam đến năm 2020; 

- Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; 

- Văn bản số 1284/SXD-QLXD ngày 21/7/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam 

gửi UBND tỉnh Hà Nam về việc: Chuyển đổi công nghệ và sản phẩm của Công ty CP 

Xi măng Kiện Khê; 

- Văn bản số 2161/UBND-GTXD ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam gửi Bộ 

Xây dựng về việc: Chuyển đổi dây chuyền sản xuất và bổ sung dự án đầu tư Nhà máy 

sản xuất vôi công nghiệp của Công ty CP Xi măng Kiện Khê; 

- Công văn số 2255/BXD-VLXD ngày 22/9/2017 của Bộ Xây dựng gửi UBND 

tỉnh Hà Nam về việc bổ sung Dự án nhà máy sản xuất vôi công nghiệp. 

Như vậy việc đầu tư dự án là phù hợp với các quy hoạch phát triển của tỉnh và của 

các bộ ngành liên quan, phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành công nghiệp vôi 

nói riêng và ngành xây dựng nói chung. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án được xây dựng trên diện tích 69.613 m2 tại Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam. Mặt bằng dự án được bố trí đảm bảo khoảng cách từ các hộ dân cư 

thôn Tân Lập đến ống khói khoảng hơn 500m về phía Đông Nam, cách các hộ dân từ 

thôn Tân Sơn đến ống khói khoảng hơn 1.000m về phía Đông Bắc, mật độ dân cư thưa 

thớt. Dự án cách trung tâm thị trấn Kiện Khê (nơi tập trung đông dân cư) khoảng 2,5km. 

Xung quanh khu vực nhà máy có các mương, hồ và sông như rãnh thoát nước của tuyến 
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ĐT và sông Vịn. Các vấn đề về tiêu thoát nước trong quá trình hoạt động của dự án từ 

khi được xây dựng đến nay diễn ra thuận lợi.  

Dự án không thay đổi so với nội dung Quyết định số 150/QĐ-STN&MT của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ngày 22 tháng 6 năm 2021 về việc phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư cải tạo công nghệ chuyển từ 

sản xuất xi măng sang sản xuất vôi công nghiệp” của Công ty Cổ phần Xi măng Kiện 

Khê. Khi dự án đi vào hoạt động ổn định các nguồn chất thải phát sinh đều được áp dụng 

biện pháp thu gom, xử lý tại các công trình, biện pháp xử lý môi trường, để đạt các quy 

chuẩn môi trường quy định.  

Bảng 2.1. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

STT Hoạt động Nguồn gây ô nhiễm chất thải 

Thay đổi so với 

báo cáo ĐTM đã 

được phê duyệt 

1 

Khí thải ống khói sau hệ thống 

lọc bụi tĩnh điện tại lò nung 

vôi 

Lưu lượng, nhiệt độ, bụi tổng số 

(TSP), CO, NOx (tính theo NO2), 

SO2 
Không thay đổi 

2 

Khí thải ống khói sau hệ thống 

lọc bụi túi vải tại xưởng 

nghiền than 

Lưu lượng, bụi tổng số (TSP) 

Bảng 2.2. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 

STT Nguồn gây ô nhiễm Khu vực phát sinh 

Thay đổi so với báo 

cáo ĐTM đã được 

phê duyệt 

1 Nước mưa chảy tràn Khu vực nhà hành chính và sản xuất 

Không thay đổi 
2 Nước thải sinh hoạt  

Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ 

sinh, nhà ăn 

3 
Nước thải phòng thí 

nghiệm 

Nước thải phát sinh trong quá trình 

làm thí nghiệm 

 

Do đó khu vực thực hiện dự án đáp ứng được khả năng chịu tải của môi trường 

tiếp nhận.  
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thoát nước thải và được 

thu gom như sau: 

+ Công ty đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa xung quanh khu sản xuất và khu 

nhà hành chính. Rãnh thoát nước mưa của nhà máy là rãnh BTCT, nắp đậy bê tông. Các 

tuyến, rãnh thoát nước mưa được chia thành các tuyến như sau: 

+ Nước mưa trên mái nhà được thu gom bằng hệ thống ống nhựa PVC 40 cùng với 

nước mưa chảy tràn trên sân, đường nội bộ…dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của nhà 

máy và chảy ra rãnh thoát nước của tuyến ĐT 494C. 

+ Khu nhà hành chính: Kích thước rãnh thoát nước mưa là sâu 0,8m, rộng 0,8m. 

Nước mưa sau khi được thu gom, lắng cặn đất đá được đấu nối ra rãnh thoát nước của 

tuyến ĐT 494C và chảy ra sông Vịn. 

+ Khu vực sản xuất: Nước mưa được thu gom vào rãnh có kích thước sâu 0,8m, 

rộng 0,8m. Nước mưa sau khi được thu gom, lắng cặn được đấu nối ra rãnh thoát nước 

của tuyến ĐT 494C và chảy ra sông Vịn. 

Trên rãnh thoát nước mưa bố trí các hố ga lắng cặn, cách khoảng 20m, bố trí 1 hố 

ga, hố ga có kích thước D×R×C = 0,8×0,8×1,4 m. Tổng chiều dài rãnh thoát mưa của 

toàn bộ nhà máy L= 1.150m. 

(Chi tiết sơ đồ thu gom nước mưa được đính kèm cùng với phụ lục báo cáo). 

3.2. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải 

3.2.1. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt chứa nhiều cặn bã, chất lơ lửng, chất hữu cơ dễ phân huỷ, chất 

dinh dưỡn và các vi khuẩn gây bệnh,… nên sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước 

ngầm nếu không được xử lý. 

Quy trình cụ thể xử lý nước thải sinh hoạt của dự án như sau: 

 

Bể tự hoại

V = 12 m3

Bể tách dầu mỡ

V = 1,2 m3

Bể sinh học Môi trường
Nước thải sinh hoạt

Nước thải nhà ăn
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Với lưu lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động là 5,6 m3/ngày (lượng 

lao động là 80 người), thành phần chứa nhiều các tạp chất hữu cơ dễ phân huỷ. Lượng 

nước thải sinh hoạt này gồm nước thải nhà ăn, nước thải từ nhà vệ sinh: Nước thải được 

xử lý như sau:  

Nước thải khu nhà ăn được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ, được đấu nối cùng 

nước thải nhà vệ sinh dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn, sau đó nước thải được dẫn vào bể lọc 

sinh học. Nước sau bể sinh học được chứa tại 1 bể chứa để tưới cây trong khuôn viên 

nhà máy.  

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Bể 

xử lý được thiết kế với nguyên lý cấu tạo như hình 3.1 Nước trong bể được bố trí chảy 

qua lớp bùn kị khí (trong điều kiện động) để các chất hữu cơ được tiếp xúc nhiều hơn 

với các loại vi sinh vật trong lớp bùn. Nước thải trước khi xả ra môi trường được đưa 

qua lớp vật liệu lọc bằng cát, sỏi. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh 

hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các 

chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. 

Để xử lý lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực dự án, công ty sẽ xây 

dựng 01 bể tự hoại thu gom xử lý nước thải nhà vệ sinh khu văn phòng và nhà vệ sinh 

khu nhà ăn, bể có thể tích là 12 m3. 

 

Hình 3.1. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

Để xử lý triệt để các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, công ty xây dựng 01 

bể lọc sinh học 3 ngăn kết hợp bãi lọc trồng cây để xử lý nước thải sau bể tự hoại. Bể 

lọc sinh học có diện tích 18 m2, xây bằng gạch bê tông với kích thước D×R×C = 6×3×2 

m, thể tích 36 m3. Thành bể xây bằng gạch bê tông, trát kỹ 3 mặt, dày 0,17 m. Nền đáy 

bể được đầm nén chặt bởi một lớp đá dăm và xây bằng gạch bê tông dày 10 cm. Đáy, 

mặt trong và mặt ngài thành bể là 1 lớp xi măng tinh để chống thấm. 

Bể sinh học được xây dựng sau khu vực văn phòng. Để tăng khả năng xử lý các 

chất hữu cơ trong nước thải, bể sinh học được chia làm 3 ngăn. Ngăn thứ 1 có nhiệm vụ 

lắng, ngăn thứ 2 thả bèo sinh học và ngăn thứ 3 chứa cát sỏi, trồng cây thuỷ sinh như cỏ 
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lau, sậy….. Nước sau bể sinh học được chứa tại 1 bể chứa dùng để tưới cây trong khuôn 

viên nhà máy. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B. 

3.2.2. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải phòng thí nghiệm 

Nước thải phòng thí nghiệm có khối lượng rất nhỏ, thực tế chỉ phát sinh khoảng 

15 lít/tháng, chủ yếu là nước rửa các thiết bị phân tích. Thành phần nước thải phòng thí 

nghiệm có pH thấp do sử dụng axit để thí nghiệm mẫu và một số kim loại nặng. 

Do lượng nước thải này rất nhỏ nên được thu gom vào bồn chứa có dung tích 1m3, 

sau đó thuê đơn vị có chức năng mang đi xử lý định kỳ 2 tháng/lần. 

Công ty đã tiến hành ký hợp đồng số 10032/2022/HĐKT/ETC ngày 08 tháng 02 

năm 2022 về việc vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đối với Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC để tiến hành thu gom nước thải thí nghiệm 

định kỳ. 

3.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 

+ Đối với khu vực lò nung vôi: Bụi và khí thải được đưa qua hệ thống lọc bụi tĩnh 

điện DBP-30 trước khi thải ra môi trường.  

+ Đối với khu vực nhà nghiền than: Công ty đã trang bị 1 hệ thống lọc bụi túi vải 

PPCS64-6. Bụi ở mỗi khu vực được đưa qua hệ thống lọc bụi trước khi thải ra môi trường. 

3.3.1. Công trình, biện pháp xử lý khí thải lò nung 

a) Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi tĩnh điện DBP-30 

Hệ thống lọc tĩnh điện hoạt động dựa trên nguyên lý của các tấm lọc bụi và các 

tấm điện cực để lọc bụi. Để hiệu quả lọc bụi đạt hiệu suất cao, đầu tiên nguồn khí thải 

và khói bụi tổng hợp sẽ được đưa qua tấm lọc đầu tiên với mục đích loại bỏ các hạt bụi 

có kích thước lớn, dầu mỡ có trong nguồn không khí để giảm nhẹ bớt gánh nặng cho 

các bộ phận ở sau. 

Sau đó luồng khí sau khi lọc bao gồm khói và bụi sẽ được đưa qua vùng điện 

trường mạnh, tại đây nhờ điện áp cao một chiều khoảng từ 10kV đến 20kV sẽ làm khói 

và bụi bị ion hóa để nhiễm điện và trở thành các phân tử ion có điện tích dương. Kế tiếp, 

Bụi, khí thải lò

nung

Hệ thống lọc

bụi tĩnh điện

DBP-30

Bụi khu vực

nghiền than

Môi trường

xung quanh

Hệ thống lọc

bụi túi

PPCS64-6

Môi trường

xung quanh
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các phân tử bị ion hóa mang điện tích dương sẽ bị các ion mang điện tích âm ở tấm điện 

cực hút lại. 

Khi đã bị hút lại, đồng loạt các ion này sẽ được đưa qua tấm lọc bụi thứ hai với 

nhiệm vụ loại bỏ các hạt bụi còn sót lại, đặt biệt là các hạt bụi có kích thước nhỏ và thải 

luồng khí sạch sau khi đã qua hệ thống lọc bụi tĩnh điện đi ra bên ngoài môi trường. 

Hiện tại luồng khí sạch sau khi được xử lý thông qua hệ thống lọc bụi tĩnh điện sẽ 

có hiệu suất lọc trên 99,875%. 

Bụi và khí thải sau khi qua thiết bị lọc bụi tĩnh điện DBP-30 nằm trong giới hạn 

cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 0,8, Kv = 1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với các chất vô cơ (Kp là hệ số lưu lượng nguồn 

thải; Kv là hệ số vùng, hệ số Kv được tính theo quyết định số 33/2015/QĐ-UBND tỉnh 

Hà Nam). 

b) Cấu tạo của hệ thống lọc bui tĩnh điện DBP-30 

 

Thông số thuật: 

- Lọc bụi tĩnh điện kiểu nằm ngang 3 buồng; 

- Xả bụi luân phiên tự động kèm theo tủ điều khiển; 

- Q = 75.000 – 108.000 m3/h;  

- P < 250 Pa 

- Hiệu suất lọc > 99,875%. 
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3.3.2. Công trình, biện pháp xử lý khí thải khu vực nghiền than 

a) Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi túi PPCS64-6 

Bụi đi vào từ đường thông gió của thiết bị gom bụi và vào trong thùng tro thông 

qua vách chia, đồng thời tốc độ luồng khí chậm lại. Dòng bụi được hút vào đầu vào của 

lọc bụi nhờ quạt hút, do tốc độ của dòng khí giảm đsột ngột nên phần lớn hạt bụi mất 

động năng và rơi trực tiếp xuống phễu. Khí với bụi còn sót lại đi vào từng buồng riêng 

biệt chứa đựng túi lọc và đi lên giữa các túi. Bụi được giữ lại trên bề mặt bên ngoài của 

túi lọc do áp suất âm của khí; chỉ khí sạch được xuyên qua, sau đó vào đường ống đầu 

ra và đi và thoát ra ngoài. Bụi được gỡ bỏ từ túi lọc bởi áp suất của khí nén bắn vào 

trong lòng túi lọc (thông qua hệ thống van điện từ và bình tích khí nén). Trong suốt quá 

trình làm sạch, bụi rơi vào phễu và được chuyển đi thông qua hệ thống xả và vận chuyển 

dưới đáy lọc bụi (gồm van quay, vít tải). 

Những lợi thế của các bộ thu bụi như trộn ngược và thổi xung được kết hợp làm 

sạch hiệu quả cao và cấu trúc phân đoạn được sử dụng để làm sạch ngoại tuyến, có 

cường độ làm sạch cao và tốc độ cao. Thời gian chu kỳ ngắn, khả năng thích ứng mạnh, 

hiệu quả loại bỏ bụi cao và túi lọc có tuổi thọ cao. Nồng độ xả của loạt máy hút bụi có 

thể được đảm bảo dưới 20 mg/Nm3 và hiệu suất thu bụi có thể đạt tới 99,8%. 

Bụi sau khi qua thiết bị lọc bụi túi PPCS64-6 sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 0,8, Kv = 1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với các chất vô cơ. 

b) Cấu tạo 

 

 

Hình 3.2. Cấu tạo của hệ thống lọc bụi PPCS64-6 
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Hình 3.3. Đầu các chụp hút tại các vị trí phát sinh bụi trong nhà máy 

Thông số kỹ thuật của hệ thống lọc bụi PPCS64-6 như sau:  

Q = 18.000 m3/h  Diện tích lọc bụi: 384m2 

Tốc độ gió trong túi lọc bụi: 1,0-1,2 m/phút  Mức tiêu thụ khí: 1,8 m3/phút 

Số túi lọc bụi: 384 pcs  Hiệu suất lọc: 99,8%, 

Diện tích bảo toàn nhiệt: 118m2  P = 1500-1700(Pa) 

 

Hình 3.4. Hệ thống lọc bụi công suất lớn PPCS64-6 tại nhà máy 

3.3.3. Một số biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

a) Giảm thiểu khí thải trong quá trình hoạt động 

Để giảm thiểu các tác động của khí thải trong quá trình hoạt động của dự án, Chủ 

đầu tư sẽ thực hiện bổ sung các biện pháp sau: 
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- Lựa chọn các thiết bị có độ phát sinh ô nhiễm thấp để sử dụng cho các dây chuyền 

của nhà máy.  

- Đối với tuyến băng tải vận chuyển đá vôi từ trạm trung chuyển cần đảm bảo toàn 

bộ phần băng chuyển động được chạy trong hệ thống ống kín, phần mái bao che bằng 

tôn hình vòm để tránh bụi phát tán ra môi trường. Tại các trạm chuyển tải, đầu băng tải, 

máng rót được bao kín kết hợp phun nước dập bụi bằng vòi phun cố định. 

- Thường xuyên kiểm tra và bịt kín triệt để các lỗ hổng của tuyến băng tải để tránh 

rơi vãi đá vôi.  

- Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng định kỳ các tuyến băng tải để hạn chế phát 

sinh các yếu tố gây ô nhiễm (tiếng ồn, rung, khí thải...).  

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân vận hành trong nhà máy để bảo vệ người 

lao động trước tác hại của tiếng ồn, rung.  

- Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị phát sinh các yêu tố 

gây ô nhiêm (tiếng ồn, rung, khí thải...). Tránh tình trạng các thiết bị, phương tiện phải 

hoạt động quá tải gây tổn hao năng lượng và phát tán vào môi trường một lượng lớn các 

tác nhân gây ô nhiễm. 

+ Thiết lập hành rào cây xanh xung quanh nhà máy để hạn chế sự phát tán tiếng 

ồn và bụi ra môi trường không khí xung quanh, đồng thời tạo cảnh quan cho khu vực 

nhà máy. 

+ Tiến hành quan trắc định kỳ chất lượng môi trường không khí tại khu vực nhà 

máy, nếu có những thay đổi theo chiều hướng ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí 

sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường bổ sung. 

- Sử dụng các nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, chất lượng tốt. 

- Sử dụng các loại xe đã được đăng kiểm theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Quy định tốc độ của xe chạy trong khu vực nhà máy từ 5-10km/h và chạy trên 

đường vận chuyển đá nguyên liệu về nhà máy trung bình là 40km/h. 

b) Giảm thiểu bụi, khí thải khu vực văn phòng 

Khu văn phòng được bố trí xa so với khu xưởng sản xuất, nên ảnh hưởng của bụi 

đối với khu văn phòng không nhiều. Bụi phát sinh chủ yếu do các phương tiện đi lại trên 

đường quanh khu văn phòng. Công tác giảm thiểu bụi được áp dụng tại khu vực văn 

phòng được thực hiện như sau: 

- Trồng cây xanh khu vực văn phòng để giảm thiểu phát tán bụi; 
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- Ngoài ra, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường không khí khu vực văn phòng. 

Nếu có những thay đổi theo chiều hướng ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí sẽ 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường bổ sung. 

c) Giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên, nhiên liệu và sản 

phẩm 

Đá vôi nguyên khai sau khi khai thác, đập nghiền theo kích cỡ yêu cầu kỹ thuật tại 

mỏ sẽ được vận chuyển tới sân đá vôi nguyên khai trong khu vực nhà máy trước khi đi 

vào dây chuyển theo lưu trình khép kín. Do đó, để bảo vệ môi trường không khí do các 

tác động của hoạt động vận chuyển từ khai trường về nhà máy cần áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Duy tu và bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường vận chuyển đá vôi từ khai trường 

mỏ về sân chứa đá vôi tại nhà máy có khoảng cách 2km.  

- Đá vôi trong quá trình vận chuyển bằng xe tự đổ về sân chứa đá vôi cần phải che 

đậy kíntrong quá trình vận chuyển. 

- Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng định kỳ các phương tiện vận chuyển để 

hạn chế phát sinh các yếu tố gây ô nhiễm (tiếng ồn, rung, khí thải...).  

- Trồng cây xanh dọc 2 bên đường nội bộ trong nhà máy để giảm thiểu bụi, tiếng 

ồn, độ rung và khí thải phát tán đi xa... 

- Thường xuyên tưới nước dập bụi trên đường vận chuyển nội bộ trong nhà máy. 

- Ngoài ra, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường không khí tại cổng bảo vệ nhà 

máy, trong khu vực giao thông nội bộ. Nếu có những thay đổi theo chiều hướng ảnh 

hưởng xấu đến môi trường không khí sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường bổ 

sung. 

d) Giảm thiểu bụi khu vực chứa đá vôi 

Quá trình tập kết đá vôi tại sân đá vôi nguyên khai và xúc bốc đá vôi tại khu vực 

này vào máy cấp liệu đưa vào trạm đập thô gây phát sinh bụi. Do đó tại khu vực này 

biện pháp giảm thiểu bụi được tiến hành chủ yếu là: 

+ Xây dựng sân bê tông, che phủ bạt tại những vị trí chứa đá vôi chưa sử dụng tới 

vào những đợt gió to để giảm thiểu phát sinh bụi; 

+ Lắp đặt hệ thống ống mềm phun nước để làm ẩm sân bãi. 

e) Giảm thiểu mùi hôi từ khu tập kết CTR 

- CTR sinh hoạt phát sinh hàng ngày được Chủ đầu thuê đội vệ sinh của địa phương 

thu gom, vận chuyển và xử lý hàng ngày đúng theo quy định để giảm thiểu quá trình 
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phân hủy các chất hữu cơ (thức ăn thừa, rau, thức ăn loại bỏ..) phát sinh các khí thải và 

mùi khó chịu tại khu tập kết CTR. 

- Bố trí xây dựng khu tập kết chất thải rắn tại vị trí thông thoát, tiện đường giao thông 

cho quá trình thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý của đội vệ sinh khu vực địa phương. 

- Rác thải được phân loại và chứatrong4 thùng chứa 200 lít có nắp đậy tại khu vực 

tập kết, không vứt, đổ bừa bãi tại khu vực này 

- Tuyên truyền, giáo dục và quy định nội quy cho công nhân ý thức giữ gìn vệ 

sinh môi trường ở khu vực nhà ăn ca và nhà ở: không vứt rác bữa bãi, bỏ rác đúng nơi 

quy định,.... 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.4.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Rác thải sinh hoạt được thu gom và lưu giữ trong 4 thùng nhựa dung tích 200 L có 

nắp đậy được bố trí tại khu vực nhà văn phòng, khu vực nhà ăn và khu vực xưởng sản 

xuất. Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị đủ chức năng vận chuyển và xử lý theo quy 

định, tần suất 01 ngày/lần. Kho lưu giữ chất thải rắn có diện tích 15 m2 được đặt tại vị trí 

góc Tây Bắc của nhà máy. Vị trí kho chứa được thể hiện bản vẽ tổng mặt bằng tại phần 

phụ lục của báo cáo. 

3.4.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Đối với giấy vụn, bìa carton,… được gom lại bán cho đơn vị thu mua giấy vụn. 

- Đối với đá vôi không đảm bảo chất lượng và kích thước từ quá trình nung vôi sẽ 

được thu gom vào bãi chứa đá loại sau đó bán cho đơn vị có nhu cầu cần san lấp mặt bằng. 

- Vỏ bao bì bị rách, hỏng được thu gom và bán cho đơn vị tái chế. 

- Tăng cường hướng dẫn, giáo dục công nhân trong việc giữ gìn vệ sinh chung, bỏ 

rác đúng nơi quy định. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc tổ chức các lớp 

huấn luyện về an toàn lao động vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành. 

- Chất thải không nguy hại sẽ được thu gom vào kho chứa CTR có diện tích S = 

15 m2; kho bố trí ở khu vực phía Tây Bắc nhà máy. 

3.5. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Trong quá trình hoạt động, Nhà máy có phát sinh một lượng không lớn chất thải 

nguy hại như dầu mỡ thải, giẻ lau nhiễm dầu mỡ, thùng chứa dầu thải, bóng đèn huỳnh 

quang hỏng, vỏ hộp sơn, que hàn thải,... Lượng chất thải nguy hại thải ra trong quá trình 

thi công được thể hiện trong bảng dưới đây: 
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Bảng 3.1. Danh sách các loại CTNH phát sinh  

STT Tên chất thải nguy hại Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Dầu thải hộp số bôi trơn tổng hợp thải 17 03 03 

≤ 500 

2 
Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại có 

chứa thuỷ ngân 
16 01 06 

3 Giẻ lau dính dầu 18 02 01 

4 Các mẫu thí nghiệm 19 05 02 

5 Ắc quy chì thải 19 06 01 

Chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, quản lý và xử lý theo đúng hướng 

dẫn của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên & Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.  

Chất thải nguy hại được phân loại, thu gom và lưu chứa tạm thời trong nhà chứa 

CTNH trước khi được đơn vị có chức năng đưa đi xử lý. 

Công ty đã tiến hành ký hợp đồng số 10032/2022/HĐKT/ETC ngày 08 tháng 02 

năm 2022 về việc vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đối với Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC. 

Kho CTNH có diện tích 15m2. Vị trí kho bố trí ở khu vực phía Tây Bắc nhà máy. 

Tường của kho xây bằng gạch bê tông, trát xi măng cát trong và ngoài. Mái của kho 

bằng tôn, vì kèo gỗ, nền láng xi măng.  

- Xung quanh nền được bố trí rãnh thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng. Chất thải 

nguy hại dạng lỏng có thể rò rỉ được thu lại một hố hình trụ. Bên ngoài cửa dán biển 

cảnh báo “kho chứa Chất thải nguy hại”. Các thùng chứa các loại CTNH được dán mã 

các loại CTNH tương ứng.  

- Trong kho được chia thành các ô để chứa các loại CTNH bằng các vách ngăn.  

- Tại các ô chứa này có các gờ chắn để ngăn lượng chất thải nguy hại dạng lỏng có 

thể chảy tràn ra ngoài.  

Định kỳ 06 tháng đến 01 năm thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý.  

Lập báo cáo CTNH gửi cơ quan quản lý nhà nước định kỳ 1 năm/lần. 

Đơn vị quản lý và vận hành Dự án sẽ tiến hành phân loại thu gom chất thải nguy 

hại theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Bộ Tài nguyên & Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.  

Số lượng thùng phuy sắt đựng chất thải nguy hại khoảng 05 thùng, dung tích thùng 

là 200 lít và 01 bồn chứa có dung tích 1m3 để chứa nước thải phòng thí nghiệm. 
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3.6. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Nhà máy xử dụng các thiết bị sản xuất mới, tiên tiến có mức ồn đảm bảo các quy 

định tương ứng của Việt Nam. 

- Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị máy móc để hoạt động tốt, cải tiến quy 

trình công nghệ theo hướng giảm tiếng ồn và rung. Giảm độ rung bằng biện pháp sử 

dụng các kết cấu đàn hồi như đệm đàn hồi, gối đàn hồi cao su....lắp đặt vào chân đế máy 

hoặc lắp cố định trên máy; 

- Tần suất bảo dưỡng máy móc thiết bị của nhà máy: Định kỳ kiểm tra bảo dưỡng 

01 lần/tháng. 

- Nhà máy bố trí trồng cây xanh quanh nhà máy để tạo cảnh quan và giảm tiếng ồn 

đến dân cư và các đối tượng xung quanh với diện tích cây xanh 34.608m2. 

* Các biện pháp hạn chế tiếng ồn cho công nhân 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiên tránh ồn như nút bịt tai, mũ, quần 

áo BHLĐ, đặc biệt là tại các vị trí có mức độ ồn cao như khâu: nghiền vôi, bốc xúc ... 

- Bố trí hợp lý, luân phiên nhân lực làm việc trong các khu ô nhiễm ồn, rung nhằm 

đảm bảo sức khỏe lâu dài cho các công nhân. 

- Kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương pháp bảo hộ lao động, 

tránh trường hợp có phương tiện bảo hộ mà không sử dụng. 

* Các biện pháp hạn chế tiếng ồn và rung cho các hộ dân xung quanh 

- Nhà máy bố trí trồng cây xanh quanh nhà máy để tạo cảnh quan và giảm tiếng ồn 

đến dân cư và các công ty xung quanh, . 

- Xây dựng thời gian làm việc của công nhân nhà máy đảm bảo không ảnh hưởng 

đến thời gian nghỉ ngơi của người dân lân cận nhà máy. 

3.7. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.7.1. Các biện pháp phòng chống cháy nổ và chống sét 

* Hệ thống chống sét 

- Cột thu lôi được lắp đặt tại vị trí cao nhất của công trình (như đỉnh ống khói, nóc 

các xưởng sản xuất). 

- Lắp hệ thống lưới chống sét cho các công trình không phải kim loại có độ cao > 

15m gồm các cột thu lôi bố trí quanh mái. 

- Điện trở tiếp đất xung kích của hệ thống chống sét  10 khi điện trở xuất của 

đất < 50.000 /cm2 và  10 khi điện trở suất của đất > 50.000 /cm2. 

* Phòng chống cháy nổ 
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Trong nhà máy cháy nổ có thể xảy ra do sử dụng nhiên liệu than cho lò nung; mạng 

lưới cung cấp và truyền dẫn điện; hệ thống ống dẫn dầu... về mùa mưa dễ xẩy ra cháy 

nổ do sét. Để bảo đảm an toàn nhà máy áp dụng các biện pháp: 

- Thiết kế bố trí khu vực chứa nhiên liệu phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật 

phòng cháy, chữa cháy và được thỏa thuận của cơ quan phòng cháy chữa cháy: 

+ Khoảng cách từ bồn tới các công trình. 

+ Độ bền và độ lún của móng bồn 

+ Ống thông hơi 

+ Hệ thống thu sét, thu điện tích tụ.  

+ Độ dày thành bồn, ống dẫn dầu, van. 

- Xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ 

- Nội quy an toàn cháy, nổ. 

Đào tạo công nhân vận hành kho xăng dầu và công nhân làm việc ở những nơi dễ 

cháy, nổ tuân theo nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy của Cơ quan quản lý. Công 

nhân phải nắm vững phương pháp xử lý sự cố. 

Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ thực hiện thêm các giải pháp sau: 

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC địa phương trong công tác 

phòng ngừa, ứng phó các sự cố cháy nổ. 

- Bố trí mạng lưới cứu hỏa thích hợp, và giáo dục ý thức an toàn phòng chống cháy 

nổ cho 80 CBCVN tại nhà máy. 

- Phối hợp với lực PCCC tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về PCCC. 

- Định kỳ phối hợp với lực lượng PCCC của huyện, thị trấn trong công tác tập huấn 

về an toàn cháy nổ. 

- Định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị ứng phó cháy nổ. 

Đảm bảo các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt để công tác ứng phó sự cố cháy nổ 

được thực hiện an toàn. 

- Thông tin, biển báo cho mọi người làm việc, qua lại về mức độ nguy cơ cháy nổ, 

lối thoát nạn v.v... 

3.7.2. Phòng chống sự cố khu vực phòng thí nghiệm, phòng điều khiển 

- Xây dựng nội quy an toàn thí nghiệm, phòng điều khiển và phổ biến cho cán bộ 

công nhân viên làm việc tại đó. 

- Phòng thí nghiệm được lắp đặt các hệ thống thông gió chung và hệ thống thông 

gió cục bộ tại các nguồn phát sinh độc hại. 
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- Phòng chống sự cố thiết bị lọc bụi: 

Đối với thiết bị lọc bụi khi hàm lượng bụi lớn và hàm lượng khí CO có thể xẩy ra 

sự cố vì vậy phải khống chế để an toàn thiết bị như: 

+ Kiểm soát nồng độ bụi và khí thải vào thiết bị lọc bụi. 

+ Bảo dưỡng định kỳ thiết bị 

+ Kiểm tra chế độ vận hành theo thiết kế và sửa chữa kịp thời khi có sự cố. 

+ Công nhân vận hành thiết bị phải được đào tạo cơ bản, đúng tay nghề theo yêu cầu. 

3.7.3. Một số biện pháp giảm thiểu sự cố khác 

a) Giảm thiểu sự cố về sử dụng điện 

+ Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn; 

+ Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện; 

+ Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện; 

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra định kỳ về an toàn điện. 

+ Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp 

b) Giảm thiểu sự cố tai nạn lao động 

- Trang bị bảo hộ lao động cho 80 CBCNV tại nhà máy 

- Tuyên truyền, giáo dục về an toàn và vệ sinh lao động 

- Bố trí lịch và thời gian làm việc phù hợp cho 80 CBCNV làm việc nhà máy 

- Dán các biển báo về an toàn lao động tại các vị trí phù hợp trong khu văn phòng. 

c) Giảm thiểu sự cố thiên tai 

- Định kì kiểm tra, giám sát hệ thống tiêu thoát nước của Dự án, hệ thống xử lý nước. 

- Thường xuyên cập nhật các số liệu về tình hình mưa lũ, ngập lụt tại địa phương 

và các khu lân cận. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình ứng phó sự cố ngập lụt do 

thiên tai. 

- Định kì khơi thông dòng chảy các hệ thống thoát nước của Dự án. 

- Khi xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ, Chủ đầu tư sẽ tiến hành phương án tiêu 

thoát nước cho dự án bằng phương án thoát nước cưỡng bức: Dùng máy bơm, bơm trực 

tiếp nước ra rãnh thoát nước của tuyến đường ĐT 494C. 

d) Phòng ngừa sự cố, xử lý khí thải 

- Vận hành hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy trình kỹ thuật. 
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- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các thiết bị có chất lượng thấp, thay thế than 

hoạt tính khoảng 06 tháng 1 lần. 

- Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hỏng cao như: quạt hút, ống dẫn khí,... để kịp 

thời thay thế khi hỏng hóc.  

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối ghép giữa các khoang nếu hở phải 

được làm kín đảm bảo tất cả các tuyến đường ống dẫn bụi, khí có đủ độ bền và độ kín 

khít an toàn nhất. 

- Đảm bảo chất lượng nguyên liệu đá vôi và than cấp cho lò nung. 

- Định kỳ thay thế thiết bị lọc bụi túi vải 

- Trong trường hợp gặp sự cố về hệ thống xử lý bụi mà không thể thay thế hay 

khắc phục ngay được, nhà máy sẽ ngay lập tức tạm dừng sản xuất tại các khâu phát sinh 

sự cố để sửa chữa, khắc phục, thay thế hệ thống mới, đảm bảo việc thu hồi và xử lý bụi 

được liên tục và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

- Trong trường hợp gặp sự cố trên 1 ngày sửa chữa thì Nhà máy sẽ tạm dừng sản 

xuất tại các khâu phát sinh khí thải. 

e) Phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường ống 

thoát nước thải.  

- Không xả chất tẩy rửa vào bể tự hoại và bể sinh học. 

- Trường hợp vb  ỡ đường ống thu gom nước thải, công ty tạm dừng khâu phát 

sinh nước thải và bố trí nhân lực thay thế đường ống mới nhanh và hiệu quả nhất. 

- Công ty định kỳ quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý để sớm 

phát hiện các sự cố. 

Công ty sẽ cập nhật thường xuyên các giải pháp công nghệ xử lý mới trong công 

nghệ xử lý nước thải để từng bước nâng cao chất lượng nước thải đảm bảo theo QCVN 

hiện hành. 
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CHƯƠNG 4: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Nước thải phát sinh trong khu vực Nhà máy được xả thải ra ngoài môi trường bao 

gồm nước thải sinh hoạt và nước thải phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, nước thải phòng thí 

nghiệm có khối lượng rất nhỏ. Lượng nước thải này được thu gom vào bồn chứa có dung 

tích 1 m3, sau đó thuê đơn vị có chức năng mang đi xử lý định kỳ 2 tháng/lần. Do đó, 

phạm vi báo cáo chỉ thực hiện xin cấp phép cho nước thải sinh hoạt, không đề nghị cấp 

phép cho nước thải phòng thí nghiệm. 

 Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt bao gồm:  

+ Nguồn số 01: Nước thải nhà ăn;  

+ Nguồn số 02: Nước thải từ nhà vệ sinh; 

 Lưu lượng xả nước thải tối đa: 5,6 m3/ngày.đêm. 

 Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau khi được xử lý đảm bảo theo tiêu chuẩn 

cho phép tại QCVN 14:2018/BTNMT (cột B, K = 1,2) được chứa tại 1 bể chứa để tưới 

cây trong khuôn viên nhà máy. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nước thải 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

QCVN 14:2018/BTNMT  

(cột B, K = 1,2)  

1 pH  - 5 ÷ 9 

2 Lưu lượng  m3/h - 

3 Tổng chất rắn hòa tan (TDS)  mg/L 1.200 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 120 

5 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) mg/L 60 

6 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/L 12 

7 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/L 60 

8 Photphat (PO4
3- tính theo P) mg/L 12 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 24 

10 Sunfua (tính theo H2S) mg/L 4,8 

11 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/L 12 

12 Coliform (*) 
vi khuẩn/ 

100mL 
5.000 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt (Cột B - Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá 

trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng 

cho mục đích cấp nước sinh hoạt, K = 1,2). 
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 Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Vị trí cửa xả: Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải, toạ độ (X: 2268202; Y: 

591313).  

- Phương thức xả thải: Tự chảy 

- Chế độ xả nước thải: Gián đoạn 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau khi được xử lý đảm bảo theo tiêu chuẩn 

cho phép tại QCVN 14:2018/BTNMT (cột B, K = 1,2) được chứa tại 1 bể chứa để tưới 

cây trong khuôn viên nhà máy, không xả ra nguồn tiếp nhận. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Nguồn phát sinh khí thải của Dự án bao gồm 2 nguồn chính, nội dung được thể 

hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 4.2. Các nguồn phát sinh khí thải 

STT Nguồn phát sinh Lưu lượng 
Dòng 

khí thải 

Vị trí xả 

thải 

Phương thức 

xả thải 

1 

Nguồn số 1: Khí thải ống 

khói sau hệ thống lọc bụi 

tĩnh điện tại lò nung vôi 

108.000 m3/h 01 dòng 
X:2268098 

Y:591236 
Liên tục 24 giờ 

2 

Nguồn số 2: Khí thải ống 

khói sau hệ thống lọc bụi túi 

vải tại xưởng nghiền than 

18.000 m3/h 01 dòng 
X:2268125 

Y:591225 
Liên tục 24 giờ 

 

Bảng 4.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong khí thải ống 

khói sau hệ thống lọc bụi tĩnh điện 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B (Kp = 0,8; Kv = 1,2) 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 Nhiệt độ oC - 

3 Bụi tổng số (TSP) mg/Nm3 192 

4 CO mg/Nm3 960 

5 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 816 

6 SO2 mg/Nm3 480 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8; Kv = 1,2). 

Bảng 4.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong khí thải ống 

khói sau hệ thống lọc bụi túi vải 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT 

Cột B Kp = 0,8; Kv = 1,2 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 Bụi tổng số (TSP) mg/Nm3 192 
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Ghi chú: 

QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B; Kp = 0,8; Kv = 1,2). 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung của Dự án bao gồm 2 nguồn chính, nội dung 

được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 4.5. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

STT Nguồn phát sinh Vị trí  

1 Công đoạn trộn nguyên liệu 
X:2268098 

Y:591236 

2 Công đoạn nghiền vôi 
X:2268125 

Y:591225 

Việc phát sinh tiếng ồn, độ rung là khó tránh khỏi và sẽ gây ô nhiễm cục bộ ảnh 

hưởng trực tiếp đến công nhân lao động tại vị trí phát sinh nhưng ảnh hưởng đối với môi 

trường xung quanh và các khu vực sản xuất khác trong nhà máy là không đáng kể. Khu 

dân cư gần nhất cách khu vực sản xuất khoảng 500 m nên tiếng ồn do hoạt động của 

máy móc sản xuất ảnh hưởng không đáng kể đến khu dân cư xung quanh bao gồm khu 

dân cư phía Đông Nam dự án. Dưới đây là giá trị giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn, 

độ rung tại khu vực thông thường: 

Bảng 4.6. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 

STT Khu vực 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dBA) 
Quy chuẩn áp dụng 

1 Khu vực thông thường 70 55 

QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn 

Bảng 4.7. Giới hạn tối đa cho phép về độ rung  

STT Khu vực 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dBA) 
Quy chuẩn áp dụng 

1 Khu vực thông thường 70 60 

QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung 
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CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Năm 2021 và 2022, dự án không có dữ liệu quan trắc trong 2 năm gần nhất. Do đó dự án tiến hành quan trắc chất thải bổ sung theo quy 

định tại khoản 1 điều 20 thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Cụ thể như sau: 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường nước thải 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Nước thải sinh hoạt đầu vào (nước thải trước xử lý) (NT1) 

+ Nước thải sinh hoạt đầu ra (nước thải sau xử lý) (NT2) 

- Tần suất: 05 lần (5 ngày liên tiếp) đối với nước thải sinh hoạt sau xử lý và 01 lần đối với nước thải sinh hoạt trước xử lý. 

- Loại mẫu: mẫu đơn 

- Thông số giám sát: pH, lưu lượng, TSS, BOD5, TDS, S2-, Amoni (NH4
+), NO3

-, dẫu mỡ động thực vật, tổng các chất HĐBM, PO4
3-, 

Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B, K = 1,2). 

Kết quả quan trắc chất thải bổ sung được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 5.1. Kết quả phân tích nước thải sinh hoạt của dự án 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

14:2008/BTNMT  

 (Cột B, K=1,2) 

20/04/2023 21/04/2023 22/04/2023 23/04/2023 24/04/2023 

NT1 NT2-1 NT2-2 NT2-3 NT2-4 NT2-5 

1 pH  - 7,610 7,202 7,184 7,177 7,171 7,170 5 ÷ 9 

2 Lưu lượng  m3/h 0,38 0,38 0,3 0,35 0,37 0,4 - 

3 Tổng chất rắn hòa tan (TDS)  mg/L 388 257 251 255 248 249 1.200 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 241 45 50 49 51 48 120 



Báo cáo Đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án “Đầu tư cải tạo công nghệ chuyển từ sản xuất xi măng sang sản xuất vôi công nghiệp” 

 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

14:2008/BTNMT  

 (Cột B, K=1,2) 

20/04/2023 21/04/2023 22/04/2023 23/04/2023 24/04/2023 

NT1 NT2-1 NT2-2 NT2-3 NT2-4 NT2-5 

5 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) mg/L 60 22 24 23 23 25 60 

6 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/L 17,94 1,110 1,110 1,105 1,120 1,160 12 

7 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/L 1.05 0.644 0.618 0.566 0.653 0.636 60 

8 Photphat (PO4
3- tính theo P) mg/L 0,979 0,063 0,063 0,061 0,063 0,056 12 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 1,3 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 24 

10 Sunfua (tính theo H2S) mg/L <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 4,8 

11 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/L 0,381 <0,096 <0,096 <0,096 <0,096 <0,096 12 

12 Coliform (*) 
vi khuẩn/ 

100mL 
2.600 1.200 1.100 1.200 1.100 930 5.000 

 Ghi chú:  

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

(Cột B - Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào 

các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, K = 1,2). 

Nhận xét: 

Từ kết quả quan trắc bổ sung chất lượng nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý nhận thấy: tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đưa ra kết 

quả nằm trong quy chuẩn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B, K = 1,2). Như 

vậy, hệ thống xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường của Công ty được thiết kế và vận hành ổn định, đảm bảo hiệu quả xử lý. 
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sản xuất xi măng sang sản xuất vôi công nghiệp” 

 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường khí thải 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Khí thải ống khói sau hệ thống lọc bụi tĩnh điện tại lò nung vôi (KT1); 

+ Khí thải ống khói sau hệ thống lọc bụi túi vải tại xưởng nghiền than (KT2) 

- Tần suất: 02 lần (2 ngày liên tiếp)  

- Loại mẫu: mẫu tổ hợp 

- Thông số giám sát: nhiệt độ, lưu lượng, bụi tổng (PM), CO, NOx, SO2. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8; Kv = 1,2). 

Kết quả quan trắc chất thải bổ sung được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 5.2. Kết quả phân tích khí thải của dự án 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B, Kp = 0,8; 

Kv = 1,2 

21/04/2023 22/04/2023 

KT1 KT2 KT1 KT2 

1 Nhiệt độ oC 139,3 80,2 139,0 80,0 - 

2 Lưu lượng (f) m3/giờ 99.600 14.700 105.360 14.280 - 

3 Bụi tổng (PM) mg/Nm3 63,66 74,71 64,23 73,87 192 

4 CO (f) mg/Nm3 244,64 89,98 244,49 89,98 960 

5 NOx (f) (tính theo NO2) mg/Nm3 11,68 189,09 11,77 188,94 816 

6 SO2 
(f) mg/Nm3 6,06 52,23 6,06 51,17 480 

Ghi chú:  

QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8; Kv = 1,2). 

Nhận xét: 

Từ kết quả quan trắc bổ sung chất lượng khí thải sau hệ thống xử lý của hệ thống 

lọc bụi tĩnh điện tại lò nung vôi và hệ thống lọc bụi túi vải tại xưởng nghiền than nhận 

thấy: tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đưa ra kết quả nằm trong quy chuẩn cho phép của 

QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8; Kv = 1,2). Như vậy, hệ thống xử lý khí thải của 

Công ty được thiết kế và vận hành ổn định, đảm bảo hiệu quả xử lý. 



Báo cáo Đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án “Đầu tư cải tạo công nghệ chuyển từ 

sản xuất xi măng sang sản xuất vôi công nghiệp” 

 

CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án đề xuất 

kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi 

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cụ thể như sau: 

 Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

TT Hạng mục 
Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bắt đầu Kết thúc 

1 Hệ thống xử lý nước thải 07/2023 07/2023 

2 Hệ thống xử lý khí thải 07/2023 07/2023 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Nội dung quan trắc môi trường giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý chất 

thải tuân theo quy định tại thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

a) Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Nước thải đầu vào (nước thải trước xử lý) 

+ Nước thải đầu ra (nước thải sau xử lý) 

- Tần suất: 03 lần (3 ngày liên tiếp) đối với nước thải sau xử lý và 01 lần đối với 

nước thải trước xử lý 

- Loại mẫu: mẫu đơn 

- Thông số giám sát: pH, lưu lượng, TSS, BOD5, TDS, S2-, Amoni (NH4
+), NO3

-, 

dẫu mỡ động thực vật, tổng các chất HĐBM, PO4
3-, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (Cột B, K = 1,2). 

b) Hệ thống xử lý bụi và khí thải 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Khí thải ống khói sau hệ thống lọc bụi tĩnh điện tại lò nung vôi (KT1); 

+ Khí thải ống khói sau hệ thống lọc bụi túi vải tại xưởng nghiền than (KT2); 

- Tần suất: 03 lần (3 ngày liên tiếp)  
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- Loại mẫu: mẫu đơn 

- Thông số giám sát: nhiệt độ, lưu lượng, bụi tổng (PM), CO, NOx, SO2. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8; Kv = 1,2). 

6.1.3. Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc 

Công ty Cổ phần Xi măng Kiện Khê sẽ phối hợp với Công ty TNHH Môi trường 

Khoa học & Công nghệ Giang Sơn (đơn vị tư vấn và lấy mẫu, phân tích mẫu), tiến hành 

lấy, phân tích mẫu và đánh giá kết quả chất lượng chất thải. 

Thông tin đơn vị phối hợp thực hiện lấy mẫu: 

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Môi trường Khoa học & Công nghệ Giang Sơn 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 0985277110 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc của Công ty TNHH 

Môi trường Khoa học & Công nghệ Giang Sơn: VIMCERTS 240; 

- Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 số hiệu VILAS 1257. 

6.2. Chương trình quan trắc khí thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Theo điểm b khoản 2 điều 97 của Nghị định 08 và cột 5, mục 2 phụ lục XXVIII 

(phụ lục kèm theo Nghị định 08), với lưu lượng nước thải là 5,6 m3/ngày.đêm (dưới 

200m3/ngày.đêm), dự án không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ đối với nước thải. 

Kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải của Nhà máy được thể hiện 

trong bảng dưới đây: 

Bảng 6.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

TT Vị trí quan trắc 
Thông số 

quan trắc 
Tần suất Quy chuẩn so sánh 

1 
KT1: Khí thải sau ống 

khói sau hệ thống lọc bụi 

tĩnh điện tại lò nung vôi 

Lưu lượng, 

nhiệt độ, bụi 

tổng số (TSP), 

SO2, NOx (tính 

theo NO2), CO2 
3 

tháng/lần 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B (Kp = 0,8; Kv = 1,2) - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô 

cơ 
2 

KT2: Khí thải sau ống 

khói sau hệ thống lọc bụi 

túi vải tại xưởng nghiền 

than 

Lưu lượng, bụi 

tổng số (TSP) 



Báo cáo Đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án “Đầu tư cải tạo công nghệ chuyển từ 

sản xuất xi măng sang sản xuất vôi công nghiệp” 

 

6.2.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm quan trắc môi trường trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam, bộ đơn giá của đơn vị quan trắc lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường 

và các văn bản pháp lý liên quan khác; căn cứ vào số lượng mẫu, tần suất, số chỉ tiêu đã 

đưa ra để tính kinh phí cho việc giám sát chất lượng môi trường khoảng 10 triệu đồng. 

 

  




